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	4
	15/10/2014
	Toàn bộ các trang 

Thay thế  thủ tục Đăng ký, đánh giá, cấp, duy trì, mở rộng, thu hẹp phạm vi, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ giấy, thu hồi chứng nhận VietGAP (TT-CNVG 10), ban hành lần 03, ngày 10/10/2013 bằng Thủ tục Đăng ký, đánh giá, cấp, duy trì, mở rộng, thu hẹp phạm vi, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ giấy, thu hồi chứng nhận VietGAP (TT-CNVG 01) ban hành lần 04, ngày 15/10/2014
	
	
	

	5
	10/3/2017
	Toàn bộ các trang 

Thay thế  thủ tục Đăng ký, đánh giá, cấp, duy trì, mở rộng, thu hẹp phạm vi, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ giấy, thu hồi chứng nhận VietGAP (TT-CNVG 01), ban hành lần 04, ngày 15/10/2014 bằng Thủ tục Đăng ký, đánh giá, cấp, duy trì, mở rộng, thu hẹp phạm vi, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ giấy, thu hồi chứng nhận VietGAP (TT-CNVG 01) ban hành lần 05, ngày 10/3/2017
	
	
	

	6
	10/5/2018
	Toàn bộ các trang 

Thay thế  thủ tục Đăng ký, đánh giá, cấp, duy trì, mở rộng, thu hẹp phạm vi, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ giấy, thu hồi chứng nhận VietGAP (TT-CNVG 01), ban hành lần 05, ngày 10/3/2017 bằng Thủ tục Đăng ký, đánh giá, cấp, duy trì, mở rộng, thu hẹp phạm vi, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ giấy, thu hồi chứng nhận VietGAP (TT-CNVG 01) ban hành lần 06, ngày 10/5/2018
	
	
	

	7
	17/12/2020
	- Trang 9, mục 6.2.2;

- Trang 15, mục 6.2.19, điểm e “Khách hàng từ chối thực hiện giám sát’’;

- Trang 16, mục 7, ý 2; 

(Thay từ Thẩm xét yêu cầu chứng nhận thành Xem xét yêu cầu chứng nhận);

Ban hành lần 07, ngày 17/12/2020.
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	Trang tên thủ tục
	1

	Tình trạng phê duyệt và sửa đổi
	2

	Danh mục người giữ hồ sơ và mục lục
	3

	Mục đích, phạm vi, phương thức đánh giá, tài liệu tham khảo
	4

	Định nghĩa và các chữ viết tắt Trách nhiệm 
	5-6

	Nội dung 
	7-15

	Lưu hồ sơ
	16-17


1. MỤC ĐÍCH


Tài liệu này quy định về thủ tục thực hiện đăng ký, đánh giá, cấp, duy trì, mở rộng, thu hẹp phạm vi, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ giấy chứng nhận đối với các cơ sở sản xuất/ sơ chế sản phẩm trồng trọt có nhu cầu đăng ký chứng nhận sản phẩm được sản xuất/sơ chế phù hợp Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TT TĐC) hoặc đã được TT TĐC cấp giấy chứng nhận VietGAP.


Thống nhất về hình thức, nội dung, phương pháp các bước tổ chức và triển khai thực hiện đăng ký, đánh giá, cấp, duy trì, gia hạn, mở rộng, thu hẹp phạm vi, cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ giấy chứng nhận đối với cơ sở sản xuất/sơ chế theo quy định tổ chức chứng nhận VietGAP.

2. 
PHẠM VI ÁP DỤNG


Thủ tục này áp dụng đối với TT TĐC và các cơ sở sản xuất/ sơ chế sản phẩm trồng trọt đăng ký chứng nhận VietGAP tại TT TĐC hoặc đã được chứng nhận VietGAP bởi TT TĐC.

3.
PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ


Thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất, Chương I, Điều 5, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 (phương thức 3).
4.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;


- Luật An toàn Thực phẩm ngày 17/06/2010;


- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;


- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;


- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm;


- Căn cứ thông tư  28/2012/TT-BKHCN Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung mộ số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP; 
- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11892-1: 2017 Thực hành Nông nghiệp tốt (VietGAP) – phần 1: Trồng trọt;


- ISO/IEC 17065: 2012;


- Sổ tay chất lượng.

5. 
ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT

5.1. Định nghĩa thuật ngữ

1. Đánh giá lần đầu được thực hiện sau khi cơ sở sản xuất ký hợp đồng chứng nhận VietGAP.

2. Đánh giá hành động khắc phục được thực hiện sau khi cơ sở sản xuất được đánh giá nhưng chưa đủ điều kiện được cấp hoặc duy trì hoặc mở rộng Giấy chứng nhận VietGAP.

3. Đánh giá lại được thực hiện khi cơ sở sản xuất yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận VietGAP đã hết hiệu lực. 

4. Đánh giá giám sát được thực hiện sau khi được cấp Giấy chứng nhận VietGAP. Đánh giá giám sát có thể thực hiện định kỳ (báo trước) hoặc đột xuất (không báo trước); số lần đánh giá giám sát do tổ chức chứng nhận quyết định tuỳ trường hợp cụ thể nhằm đảm bảo việc duy trì VietGAP của cơ sở sản xuất.
5. Đánh giá đột xuất được thực hiện trong các trường hợp sau: 


a. Khi có khiếu nại về việc cơ sở sản xuất không tuân thủ VietGAP;

b. Khi phát hiện sản phẩm được chứng nhận sản xuất theo VietGAP không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm;


c. Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

6. Đánh giá mở rộng/ thu hẹp khi cơ sở sản xuất thay đổi sản phẩm, diện tích đã được chứng nhận.
7. Thực hành nông nghiệp tốt trong trồng trọt (Good Agricultural Practices for crop production) 
Gồm những yêu cầu trong sản xuất, sơ chế sản phẩm trồng trọt để: bảo đảm an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm; sức khỏe và an toàn lao động đối với người sản xuất; bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.
8. Thực phẩm (Food) Sản phẩm mà con người ăn, uống ở dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản. Thực phẩm không bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá và các chất sử dụng như dược phẩm.
9. Sản xuất (Production)
Gồm các hoạt động từ gieo trồng đến thu hoạch, sơ chế và đóng gói tại nơi sản xuất hoặc vận chuyển đến nơi sơ chế. 
10. Sơ chế (Produce handling)
Bao gồm hoạt động: loại bỏ những phần không sử dụng làm thực phẩm, phân loại, làm sạch, làm khô, đóng gói nhằm tạo ra thực phẩm tươi sống có thể ăn ngay hoặc tạo ra nguyên liệu thực phẩm hoặc bán thành phẩm cho khâu chế biến thực phẩm.

11. Cơ sở sản xuất (Producer)

Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất hoặc sản xuất và sơ chế. 

12. Cơ sở sản xuất nhiều thành viên hoặc nhiều địa điểm sản xuất (Producer group or multisites)
Cơ sở sản xuất có từ hai hộ hoặc hai thành viên hoặc hai địa điểm sản xuất trở lên áp dụng chung các quy định nội bộ để triển khai áp dụng thực hành nông nghiệp tốt trong trồng trọt.

13. Kiểm tra nội bộ (Self-assessment)
Quá trình kiểm tra để xác định mức độ thực hiện và duy trì sự phù hợp với VietGAP trong quá trình sản xuất, sơ chế, được lập thành văn bản, do cơ sở sản xuất tổ chức thực hiện. 
14. Mối nguy (Hazard)

Tác nhân trong quá trình sản xuất, sơ chế thực phẩm có khả năng gây mất an toàn thực phẩm, gây hại cho sức khỏe con người, môi trường và làm giảm chất lượng sản phẩm.

15. Nguy cơ (Risk)

Khả năng xảy ra và mức độ gây mất an toàn thực phẩm, gây hại cho sức khỏe con người, môi trường và chất lượng sản phẩm do một hay nhiều mối nguy gây nên.

16. Mẫu điển hình của sản phẩm là mẫu đại diện cho một kiểu, loại cụ thể của sản phẩm được sản xuất/ sơ chế theo cùng một quy trình, trong cùng một điều kiện và sử dụng cùng loại nguyên vật liệu.

5.2. Chữ viết tắt 

- TT TĐC:  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;


- QLCL: Đại diện lãnh đạo về chất lượng.


- Có NC: Có điểm không phù hợp


- Ko NC: Không có điểm không phù hợp


- (+): Đạt yêu cầu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


- (-): Không đạt yêu cầu

6.
NỘI DUNG

6.1. Lưu đồ quy trình đăng ký, đánh giá, chứng nhận VietGAP


[image: image1]
6.2. Mô tả thực hiện quy trình 

6.2.1. 
Đăng ký đánh giá 

Cơ sở sản xuất/sơ chế có nhu cầu đăng ký đánh giá lần đầu, đánh giá lại, đánh giá mở rộng sản phẩm trồng trọt được sản xuất, sơ chế phù hợp Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) lập đơn đăng ký theo biểu mẫu BM- CNVG 01- 01 và kèm theo kết quả kiểm tra nội bộ; đối với cơ sở sản xuất nhiều thành viên gửi kèm theo hồ sơ chứng minh quy định nội bộ về phân công nhiệm vụ, tổ chức sản xuất, kiểm tra, giám sát và được phổ biến đến tất cả các thành viên, địa điểm sản xuất. Hồ sơ đăng ký gửi về TT TĐC bằng một trong các hình thức như: đường bưu điện; Fax; E-mail (sau đó gửi hồ sơ bản chính), thông tin liên lạc như sau:


( Địa chỉ: 230 Hoàng Văn Thụ, P1, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng

Chi nhánh: 18 Trần Phú, TP Đà Lạt, Lâm Đồng


( Điện thoại liên lạc: 0263.3833159; 0263.3753999; Số Fax: 0263.3533159; 0263.3742222.


( E-mail: dalatcert@yhoo.com.vn;  Website: dalatcert.com 

6.2.2.
 Xem xét hồ sơ đăng ký, hợp đồng chứng nhận


- Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký chứng nhận VietGAP, trong vòng 03 ngày làm việc, TT TĐC Xem xét hồ sơ đăng ký của cơ sở nêu trên để xác nhận và thông báo cho cơ sở về tình trạng hồ sơ đăng ký, phạm vi đăng ký chứng nhận (BM-CNVG 01-02), hướng dẫn cho cơ sở sản xuất bổ sung những nội dung còn thiếu (nếu có).

- NV xây dựng kế hoạch phân bổ chuyên gia, khi đánh giá cho nhóm nông hộ: Dự kiến số hộ cần kiểm tra, dự kiến số lượng mẫu lấy thử nghiệm, lựa chọn phòng thí nghiệm gửi mẫu, Dự kiến chuyên gia đánh giá, dự kiến chuyên gia Xem xét hồ sơ đánh giá và thông báo đánh giá cho KH. Nội dung thông báo đánh giá được sự xác nhận của KH qua điện thoại, fax, Email;
- Trung tâm sẽ lập hợp đồng đánh giá với Tổ chức đề nghị chứng nhận theo quy định với chi phí được tính theo “Quy định tính phí đánh giá chứng nhận: QĐ-CN 06” và bảng báo giá chứng nhận đã được Giám đốc TT TĐC phê duyệt.

6.2.3. 
Chuẩn bị đánh giá


- Căn cứ vào phiếu xem xét hồ sơ và hợp đồng chứng nhận VietGAP, danh sách chuyên gia đánh giá, phòng chứng nhận chất lượng sản phẩm xây dựng thông báo kế hoạch đánh giá theo biểu mẫu BM-CNVG 01-03, trình lãnh đạo xem xét phê duyệt.  Sau đó phòng chứng nhận chất lượng gửi cho cơ sở đề nghị chứng nhận và đề nghị cơ cở phản hồi ý kiến về  cho trung tâm qua điện thoại,  email hoặc fax.


- Trên cơ sở ý kiến phản hồi của cơ sở nêu trên, phòng chứng nhận chất lượng sản phẩm xây dựng quyết định thành lập đoàn theo biểu mẫu BM-CNVG 01-04, trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho các chuyên gia;


- Trưởng đoàn đánh giá chuẩn bị hoặc phân công cho thành viên đoàn đánh giá (nếu có) các tài liệu liên quan đến quá trình đánh giá bao gồm: 


+ Căn cứ pháp lý, chuẩn mực đánh giá, tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật liên quan;


+ Các thủ tục, biểu mẫu ghi chép trong quá trình đánh giá và lấy mẫu điển hình.


6.2.4. Đánh giá lần đầu


Hoạt động đánh giá do trưởng đoàn đánh giá điều hành bao gồm các nội dung sau:

a. 
Họp mở đầu


- Trong cuộc họp trưởng đoàn đánh giá đọc quyết định thành lập đoàn đánh giá, xác nhận mục đích cuộc đánh giá, chuẩn mực đánh giá, phương thức đánh giá, chương trình đánh giá, yêu cầu của việc lấy mẫu và số lượng mẫu, phân tích mẫu, yêu cầu người dẫn đường cho đoàn đánh giá, yêu cầu cam kết bảo mật, an toàn của các chuyên gia cũng như các vấn đề khác có liên quan.

- Trong trường hợp đánh giá tại cơ sở có nhóm hộ sản xuất, Trưởng đoàn đánh giá thông báo cho cơ sở sản xuất về việc Đánh giá thành viên đại diện nhóm: Số lượng thành viên đại diện nhóm được đánh giá do tổ chức chứng nhận quyết định theo từng trường hợp cụ thể nhưng tối thiểu bằng căn bậc 2 (đối với đánh giá lần đầu) hoặc tối thiểu 2/3 của căn bậc 2 (đối với đánh giá lại)  hoặc tối thiểu ½ của căn bậc 2 (đối với đánh giá giám sát) của tổng số thành viên trong nhóm.

- Thành phần tham gia cuộc họp mở đầu bao gồm trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn, đại diện lãnh đạo, các bộ phận liên quan của cơ sở sản xuất ký xác nhận vào danh sách những người tham gia cuộc họp mở đầu theo biểu mẫu BM-CNVG 01-05.

b.
Tiến hành đánh giá 

b.1.
Đánh giá quá trình sản xuất

a) Đánh giá về yêu cầu chung Mục I, Phụ lục  (PL-CNVG 01-01), ban hành kèm theo Thủ tục này;

b) Đánh giá về yêu cầu đối với quá trình sản xuất Mục II, Phụ lục  (PL-CNVG 01-01), ban hành kèm theo Thủ tục này;
c) Đánh giá về yêu cầu khác đối với rau, quả tươi sản xuất theo VietGAP Mục III, Phụ lục  (PL-CNVG 01-01), ban hành kèm theo Thủ tục này;
d) Đánh giá về yêu cầu khác đối với chè búp tươi sản xuất theo VietGAP Mục IV, Phụ lục  (PL-CNVG 01-01), ban hành kèm theo Thủ tục này;

e) Đánh giá thành viên đại diện nhóm: Số lượng thành viên đại diện nhóm được đánh giá do tổ chức chứng nhận quyết định theo từng trường hợp cụ thể nhưng tối thiểu bằng căn bậc 2 tổng số thành viên trong nhóm đối với đánh giá lần đầu. 

* Đoàn đánh giá thực hiện đánh giá các nguyên tắc của VietGAP theo đúng chương trình đánh giá, theo các tiêu chí đánh giá và hướng dẫn đánh giá có trong VietGAP đối với từng sản phẩm:

- Các thành viên trong đoàn đánh giá thực hiện đánh giá theo kế hoạch đã được phân công và ghi nhận kết quả đánh giá và những khuyến cáo, kiến nghị cho cơ sở theo biểu mẫu BM-CNVG 01-06.

b.2. Lấy mẫu điển hình: 
- Trước khi tiến hành đăng ký chứng nhận Cơ sở phải tiến hành lấy mẫu đất, giá thể, nước và phân tích mẫu các chỉ tiêu theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT và QCVN 08-MT:2015/BTNMT tại phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định từ đó đánh giá chất lượng đất, giá thể và nước tưới vùng dự kiến sản xuất theo VietGAP.
- Trong quá trình đánh giá tại cơ sở đoàn đánh giá có thể tiến hành lấy mẫu đất, nước bổ sung khi cần thiết và bắt buộc phải lấy mẫu điển hình của sản phẩm, xác định chỉ tiêu phân tích theo quy định tại VietGAP (trong trường hợp cơ sở sản xuất không cung cấp được kết quả phân tích hoặc kết quả phân tích không phù hợp); phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy định, trường hợp chưa có quy định thì theo phương pháp của phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định;
- Năng lực người lấy mẫu đáp ứng theo quy định của nhà nước về hoạt động lấy mẫu.
- Người lấy thực hiện hoạt động lấy mẫu theo hướng dẫn lấy mẫu:

+ HD-CNVG001: Quy trình lẫy mẫu đất trong sản xuất VietGAP

+ HD-CNVG002: Quy trình lẫy mẫu nước trong sản xuất VietGAP

+ HD-CNVG003: Quy trình lẫy mẫu Rau, quả tươi trên ruộng vườn sản xuất


- Mẫu điển hình được lấy tại nơi sản xuất/sơ chế. Sau khi lấy mẫu điển hình, người lấy mẫu lập biên bản theo biểu mẫu BM-CNVG 01-07.
b.3. Lập báo cáo đánh giá: 


- Sau khi đánh giá quá trình sản xuất và lấy mẫu xong, Đoàn đánh giá họp nội bộ để tổng hợp, thống nhất các phát hiện đánh giá, điểm lưu ý trong cuộc đánh giá và lấy mẫu. Kết quả của cuộc họp nội bộ được ghi nhận, lập báo cáo đánh giá theo biểu mẫu BM-CNVG 01-08. 

- Đoàn đánh giá tập hợp hồ sơ liên quan đến quá trình đánh giá để chuẩn bị  họp kết thúc với cơ sở.

c.
Họp kết thúc


- Thành phần tham gia cuộc họp kết thúc bao gồm trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn, đại diện lãnh đạo, các bộ phận liên quan của cơ sở sản xuất ký xác nhận vào danh sách những người tham gia cuộc kết thúc theo biểu mẫu BM-CNVG 01-05.

- Đoàn đánh giá thông báo cho cơ sở về kết quả quá trình đánh giá, trình bày các phát hiện đánh giá, điểm lưu ý, khuyến cáo, … để cùng trao đổi, thống nhất, ký xác nhận. 

- Trường hợp kết quả đánh giá có điểm không phù hợp, đoàn đánh giá phải yêu cầu cơ sở thực hiện các hành động khắc phục và báo cáo khắc phục sai lỗi theo biểu mẫu BM-CNVG 01- 09 cùng các hồ sơ làm bằng chứng (nếu có).

6.2.5. Đánh giá giám sát

- Đánh giá giám sát được thực hiện sau khi cơ sở được cấp Giấy chứng nhận VietGAP. Đánh giá giám sát có thể thực hiện định kỳ (báo trước) hoặc đột xuất (không báo trước).

- Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận là 3 (ba) năm, định kỳ không quá 12 tháng TT TĐC sẽ cử đoàn đánh giá đến cơ sở để tiến hành đánh giá giám sát 01 lần.

- Nội dung các bước tiến hành đánh giá giám sát tại cơ sở được thực hiện tương tự như đánh giá lần đầu. 
- Riêng đối với trường hợp đánh giá nhóm thì số lượng thành viên đại diện nhóm lựa chọn đánh giá giám sát tối thiểu ½ của căn bậc 2  tổng số thành viên trong nhóm.
- Kết quả đánh giá giám sát định kỳ đối với cơ sở là căn cứ để TT TĐC xem xét duy trì/ cảnh báo/ đình chỉ chứng nhận.

6.2.6. Đánh giá đột xuất

- Đánh giá đột xuất được thực hiện không báo trước;
- Đánh giá đột xuất được thực hiện trong các trường hợp sau: 


a. Khi có khiếu nại về việc cơ sở sản xuất/sơ chế không tuân thủ VietGAP;

b. Khi phát hiện sản phẩm được chứng nhận sản xuất/sơ chế theo VietGAP không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm;


c. Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước

- Kết quả đánh giá đột xuất đối với cơ sở là căn cứ để TT TĐC xem xét duy trì chứng nhận/ cảnh báo/ đình chỉ/ hủy bỏ giấy chứng nhận;


- Nội dung các bước tiến hành đánh giá đột xuất tại cơ sở được thực hiện tương tự như đánh giá lần đầu. 

6.2.7.
Đánh giá mở rộng


- Đánh giá mở rộng trong trường hợp thay đổi địa điểm sản xuất, thành viên (với cơ sở có nhiều thành viên) và trong trường hợp Cơ sở mở rộng thêm >10% diện tích và sản phẩm thì phải tiến hành đánh giá mở rộng;


- Kết quả đánh giá mở rộng là căn cứ để TT TĐC xem xét cấp chứng nhận mở rộng;

- Nội dung các bước tiến hành đánh giá mở rộng tại cơ sở được thực hiện tương tự như đánh giá lần đầu đối với sản phẩm, diện tích mở rộng;

6.2.8.
Đánh giá hành động khắc phục

- Trung tâm thực hiện đánh giá HĐKP tại cơ sở với trường hợp khi không thực hiện 1 trong các chỉ tiêu được đánh giá là chưa đạt và không thể gửi bằng chứng HĐKP qua thư điện tử;
- Đánh giá hành động khắc phục được thực hiện sau khi cơ sở sản xuất được đánh giá nhưng chưa đủ điều kiện được cấp hoặc duy trì hoặc mở rộng Giấy chứng nhận VietGAP;

- Căn cứ vào báo cáo hành động  khắc phục theo biểu mẫu BM-CNVG 01-09  và các bằng chứng đính kèm (nếu có), trưởng đoàn đánh giá xem xét và xác nhận vào báo cáo hành động khắc phục của cơ sở;

- Kết quả đánh giá hành động khắc phục là căn cứ để TT TĐC xem xét cấp/ duy trì/ mở rộng/ đình chỉ chứng nhận;

- Nội dung các bước tiến hành đánh giá hành động khắc phục được thực hiện tương tự như đánh giá lần đầu, trọng tâm là đánh giá hành động khắc phục các chỉ tiêu được đánh giá là chưa đạt, xem xét các bằng chứng khắc phục của cơ sở.

6.2.9. Đánh giá lại


- Đánh giá lại được thực hiện khi cơ sở sản xuất/sơ chế yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận VietGAP đã hết hiệu lực;


- 03 tháng trước khi hết hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, TT TĐC sẽ thông báo hướng dẫn cho cơ sở biết để làm thủ tục đăng ký đánh giá lại để cấp Giấy chứng nhận mới. Cơ sở có nhu cầu chứng nhận lại gửi đơn đăng ký theo biểu mẫu BM-CNVG 01-01 về TT TĐC;


- Nội dung các bước tiến hành đánh giá lại tại cơ sở được thực hiện tương tự như đánh giá lần đầu;
- Riêng đối với trường hợp đánh giá nhóm thì số lượng thành viên đại diện nhóm lựa chọn đánh giá lại tối thiểu 2/3 của căn bậc 2  tổng số thành viên trong nhóm.
6.2.10.
 Đánh giá sự phù hợp của mẫu điển hình:


a. Đánh giá sự phù hợp của mẫu thử nghiệm


- Mẫu sản phẩm được thử nghiệm tại phòng thử nghiệm đủ năng lực, được công nhận hoặc chỉ định;


- Các đặc tính của sản phẩm cần thử nghiệm và phương pháp thử nghiệm được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc quy định liên quan.


b. Kết luận về sự phù hợp


Xem xét các đặc tính của sản phẩm qua kết quả thử nghiệm mẫu so với yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc quy định liên quan để đánh giá kết quả thử nghiệm theo biểu mẫu BM-CNVG 01-10.


c. Xử lý kết quả đánh giá mẫu điển hình 


Dựa vào bảng đánh giá kết quả thử nghiệm, trong trường hợp kết quả mẫu điển hình không đạt, Trưởng đoàn đánh giá trình lãnh đạo phê duyệt thông báo kết quả thử nghiệm mẫu điển hình không đạt gửi cho cơ sở theo biểu mẫu BM-CNVG 01-11, yêu cầu cơ sở điều tra nguyên nhân, biện pháp khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về  TT TĐC để thẩm tra, tiến hành lấy mẫu điển hình lần 2 đánh giá lại. Mẫu điển hình được lấy lần 2 là lần cuối cùng để xem xét kết luận sự phù hợp. 
6.2.11. Thẩm xét hồ sơ đánh giá

- Để đảm bảo tính khách quan, công bằng, TT TĐC thực hiện thẩm xét toàn bộ hồ sơ quá trình đánh giá trước khi ra quyết định cấp/ duy trì/ mở rộng/ thu hẹp phạm vi/ cảnh cáo/ đình chỉ/ hủy bỏ giấy chứng nhận; 

- Tùy theo lĩnh vực chứng nhận, Lãnh đạo TT TĐC chỉ định chuyên gia trong Tổ Kỹ thuật thẩm xét đối với từng cuộc đánh giá chứng nhận theo biểu mẫu BM-CNVG 01-12.

- Trong vòng 2 ngày kể từ khi hồ sơ của cuộc đánh giá được cơ sở bổ sung đầy đủ theo yêu cầu của đoàn đánh giá, Trưởng Đoàn đánh giá  phải chuyển toàn bộ hồ sơ đánh giá cho chuyên gia thẩm xét.
- Hồ sơ đánh giá phải được xem xét bởi chuyên gia thẩm xét, trong mọi trường hợp hồ sơ phải bao gồm các nội dung sau:
	STT
	Hồ sơ

	1
	Đăng ký chứng nhận 

	2
	Xem xét đăng ký chứng 

	3
	Mã số khách hàng (Danh sách KH)

	4
	Xác nhận phạm vi đăng ký chứng nhận

	5
	Thông báo kế hoạch đánh gía

	6
	Quyết định đoàn đánh giá

	7
	Ghi chép đánh giá

	8
	Báo cáo đánh giá chứng nhận VietGAP

	9
	Yêu cầu hành động khắc phục (nếu có)

	10
	Phiếu đánh giá kết quả thử nghiệm, 

	11
	Kế hoạch đánh giá giám sát (đối với đánh giá giám sát)

	12
	Danh sách những người tham dự cuộc đánh giá


- Các nội dung thẩm xét hồ sơ đánh giá chứng nhận và các kiến nghị của chuyên gia thẩm xét thực hiện theo biểu mẫu BM-CNVG 01-13
6.2.12. Quyết định cấp chứng nhận


- Trên cơ sở kết quả thẩm xét đánh giá quá trình sản xuất của cơ sở sản xuất trong đánh giá lần đầu/ đánh giá lại/ đánh giá mở rộng là phù hợp, phòng chứng nhận chất lượng sản phẩm dự thảo quyết định cấp Giấy chứng nhận theo biểu mẫu BM-CNVG 01-14, Giấy chứng nhận theo biểu mẫu  BM-CNVG 01-15  trình lãnh đạo phê duyệt;


- Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận tối đa không quá 03 năm kể từ ngày ký.

6.2.13. Duy trì Giấy chứng nhận 


- TT TĐC thực hiện đánh giá giám sát 12 tháng/ 01 lần để có căn cứ thực hiện duy trì chứng nhận;


- Trong trường hợp kết quả thẩm xét hồ sơ đánh giá giám sát đạt yêu cầu, Phòng chứng nhận chất lượng sản phẩm dự thảo Thông báo duy trì hiệu lực Giấy chứng nhận theo biểu mẫu BM-CNVG 01-16  trình lãnh đạo phê duyệt và gửi đến cơ sở.

6.2.14. Gia hạn Giấy chứng nhận 


- TT TĐC thực hiện gia hạn Giấy chứng nhận VietGAP trong thời gian tối đa 03 tháng đối với trường hợp cơ sở sản xuất/sơ chế được cấp Giấy chứng nhận nhưng không kịp đăng ký cấp lại sau khi hết hạn.

6.2.15.
 Mở rộng phạm vi chứng nhận


Căn cứ kết quả đánh giá mở rộng, TT TĐC sẽ xem xét để mở rộng phạm vi chứng nhận của cơ sở sản xuất.

6.2.16.
 Thu hẹp phạm vi chứng nhận


Căn cứ theo yêu cầu của cơ sở, TT TĐC sẽ xem xét đánh giá để thu hẹp từng phần phạm vi chứng nhận của cơ sở sản xuất.

6.2.17. Cảnh cáo


- Căn cứ kết quả kiểm tra, thanh tra của cơ quan thẩm quyền, nếu có phát hiện điểm không phù hợp theo yêu cầu của VietGAP đối với cơ sở, TT TĐC gửi văn bản cảnh cáo, yêu cầu cơ sở thực hiện hành động khắc phục, gửi báo cáo khắc phục theo biểu mẫu BM-CNVG 01-09  về TT TĐC; 


- Phòng Chứng nhận chất lượng sản phẩm dự thảo công văn cảnh cáo theo biểu mẫu BM-CNVG 01-18 trình lãnh đạo phê duyệt và gửi đến cơ sở;


- Trường hợp vi phạm của cơ sở do cơ quan kiểm tra, thanh tra phát hiện và yêu cầu xử lý thì TT TĐC thông báo cho cơ quan kiểm tra, thanh tra về kết quả xử lý.

6.2.18. Đình chỉ chứng nhận


- Việc đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận không quá 03 tháng được thực hiện trong các trường  hợp sau đây:


a. Cơ sở bị cảnh cáo nhưng không có hành động khắc phục đúng thời hạn;


b. Kết quả đánh giá giám sát, đánh giá đột xuất không đạt;


c. Cơ sở xin hoãn đánh giá giám sát 01 lần không có lý do phù hợp; từ chối đánh giá giám sát;


d. Hết thời hạn chuyển đổi từ chuẩn mực chứng nhận cũ sang chuẩn mực chứng nhận mới;


e. Cơ sở ngưng hoạt động.


- Phòng chứng nhận chất lượng sản phẩm dự thảo Quyết định đình chỉ hiệu lực chứng nhận VietGAP theo biểu mẫu BM-CNVG 01-17 trình lãnh đạo phê duyệt.


- Cơ sở bị đình chỉ chứng nhận sau khi hoàn thành việc khắc phục sai lỗi, vi phạm phải có văn bản báo cáo khắc phục gửi về TT TĐC để thẩm xét trong thời gian không quá 3 tháng kể từ khi nhận được yêu cầu khắc phục, tiến hành đánh giá hành động khắc phục.
6.2.19. Hủy bỏ giấy chứng nhận


- Việc hủy bỏ giấy chứng nhận được thực hiện trong các trường  hợp sau đây:


a. Cơ sở bị đình chỉ nhưng không thực hiện HĐKP đúng hạn;


b. Xin hoãn đánh giá giám sát 02 lần liên tiếp không có lý do phù hợp;


c. Sử dụng logo, giấy CN VietGAP không đúng theo quy định của TT TĐC;


d. Đề nghị của cơ sở.


e. Khách hàng từ chối thực hiện giám sát


- Phòng chứng nhận chất lượng dự thảo Quyết định đình chỉ hiệu lực chứng nhận VietGAP theo biểu mẫu BM-CNVG 01-17  trình lãnh đạo phê duyệt;

- Trong thời gian thực hiện các hành động khắc phục kể từ ngày Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận VietGAP có hiệu lực cơ sở không được đăng ký chứng nhận VietGAP. Sau khi khắc phục xong muốn chứng nhận VietGAP thì phải đăng ký lại.
7. Lưu hồ sơ


Nhân viên được giao xử lý có trách nhiệm lưu trữ đầy đủ các hồ sơ đã xử lý liên quan đến cơ sở sản xuất/ sơ chế từ khi tiếp nhận đăng ký đánh giá đến quyết định thông báo kết quả đánh giá của TT TĐC theo đúng quy định về lưu trữ và bảo quản hồ sơ.
	Stt
	Tên hồ sơ
	Mã hiệu
	Nơi lưu
	Thời gian

lưu

	1
	Giấy đăng ký chứng nhận VietGAP
	BM-CNVG 01-01
	Phòng lưu trữ hồ sơ

(lưu theo mã số chứng nhận của khách hàng)
	1 Chu kỳ 

chứng nhận 

+ 1 năm



	2
	Xem xét yêu cầu chứng nhận
	BM-CNVG 01-02
	
	

	3
	Thông báo kế hoạch đánh giá
	BM-CNVG 01-03
	
	

	4
	Quyết định đoàn đánh giá
	BM-CNVG 01-04
	
	

	5
	Danh sách  tham dự họp khai mạc, kết thúc
	BM-CNVG 01-05
	
	

	6
	Phiếu ghi chép quan sát chuyên gia
	BM-CNVG 01-06
	
	

	7
	Biên bản lấy mẫu
	BM-CNVG 01-07
	
	

	8
	Báo cáo đánh giá VietGAP
	BM-CNVG 01-08
	
	

	9
	Báo cáo khắc phục
	BM-CNVG 01-09
	
	

	10
	Bảng  đánh giá kết quả thử nghiệm mẫu 
	BM-CNVG 01-10
	
	

	11
	Thông báo kết quả mẫu điển hình (nếu có)
	BM-CNVG 01 – 11
	
	

	12
	Quyết định chỉ định chuyên gia thẩm xét
	BM-CNVG 01-12
	
	

	13
	Báo cáo thẩm xét
	BM-CNVG 01-13
	
	

	14
	Quyết định cấp giấy chứng nhận
	BM-CNVG 01-14
	
	

	15
	Giấy chứng nhận
	BM-CNVG 01-15
	
	

	16
	Thông báo duy trì hiệu lực Giấy chứng nhận ( đối với đánh giá giám sát)
	BM-CNVG 01-16
	
	

	17
	Công văn cảnh báo (nếu có)
	BM-CNVG 01-18
	
	

	18
	Quyết định đình chỉ (huỷ bỏ)  chứng nhận (nếu có)
	BM-CNVG 01-17
	
	

	19
	Quyết định đình chỉ hiệu lực chứng nhận (nếu có)
	BM-CNVG 01-17
	
	

	20
	Danh sách khách hàng được chứng nhận VietGAP
	BM-CNVG 01-19
	
	

	21
	Sổ theo dõi đánh giá giám sát
	BM-CNVG 01-20
	
	

	22
	Thông báo Đánh giá giám sát/ Đánh giá lại VietGAP
	BM-CNVG 01-21
	
	


	Bản số
	1
	2
	3

	Người nhận
	
	
	

	Biên soạn


	Thẩm xét
	Phê duyệt 
	Ngày:
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(-)





(Ko NC)





(Có NC)





(+)





(+)





(-)





Hợp đồng chứng nhận





Đăng ký chứng nhận





Xem xét hồ sơ 


đăng ký





Chuẩn bị đánh giá





Đánh giá quá trình


sản xuất 





Thẩm xét hồ sơ đánh giá





Báo cáo đánh giá





Theo dõi, xem xét hành động khắc phục





Quyết định chứng nhận





Giám sát sau chứng nhận








Lấy mẫu điển hình


(





Đánh giá lại


Đánh giá bổ sung





Đánh Giá mẫu Đ.Hình 





Chuyển mẫu P.KN





(+)





03 ngày





15 ngày





10 ngày











12 tháng / 1 lần





(-)








Tài liệu này chỉ được sử dụng nội bộ. Mọi sự trích dẫn, chuyển giao đều phải được sự cho phép của lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
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